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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

MÔN: NGỮ VĂN 10 

Thời gian: 90 phút 

I / ĐỌC HIỂU VĂN BẢN: 4.0 điểm 

Đọc văn bản và trả lời những câu hỏi sau: 

“Trên bao dặm đường dài của cuộc đời, có thể cũng có lúc con chồn chân, mỏi gối và 

đớn đau. Đó chưa hẳn là bất hạnh đâu con ạ. Đời người, nếu bằng phẳng quá, cũng coi 

như mình chưa từng nếm đủ các dư vị của cuộc đời. Nhạt nhẽo, không thể là nguyên 

liệu của hạnh phúc. 

     Mẹ không cầu chúc con may mắn. Mẹ không cầu chúc con sung sướng, hạnh phúc 

hơn người. Mẹ chỉ mong muốn con của mẹ luôn là một CON NGƯỜI có trách nhiệm 

với bản thân, với cộng đồng và với non sông, đất nước này.” 

(Trích: Thư mừng sinh nhật con gái 21 tuổi – nguồn: Giáo dục, Vietnamnet) 

Câu 1: Trong văn bản, người mẹ cầu chúc điều gì cho con mình? (1.0đ) 

Câu 2: Đối tượng phát ngôn trong văn bản là ai? Và đang nói với ai? Nhân dịp gì? 

(1.0đ) 

Câu 3: Em hiểu thế nào về câu: “Đời người, nếu bằng phẳng quá, cũng coi như mình 

chưa từng nếm đủ các dư vị của cuộc đời. Nhạt nhẽo, không thể là nguyên liệu của 

hạnh phúc.” (1.0đ) 

Câu 4: Từ văn bản, em hãy rút ra những thông điệp có ý nghĩa với bản thân (Trình bày 

khoảng 3-5 dòng) (1.0đ) 

II / NGHỊ LUẬN VĂN HỌC: 6.0 điểm 

Cảm nhận của em về sáu câu thơ đầu trong bài thơ “Cảnh ngày hè” của tác giả Nguyễn 

Trãi:  

“Rồi hóng mát thuở ngày trường, 

Hòe lục đùn đùn tán rợp giương. 

Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ 

Hồng liên trì đã tiễn mùi hương. 

Lao xao chợ cá làng ngư phủ, 

Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương” 

(Theo sách Ngữ Văn 10- tập 1- trang 117-NXB GD) 
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ĐÁP ÁN 

I/ĐỌC 

HIỂU: 

4.0đ 

Nội dung Điểm 

Câu 1 - Trong văn bản, người mẹ cầu chúc con mình: “luôn là một 

CON NGƯỜI có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng và 

với non sông, đất nước này”. 

- HS có thể trả lời gián tiếp nhưng phải đủ 2 ý:  là một CON 

NGƯỜI có trách nhiệm với bản thân / với cộng đồng và với 

non sông, đất nước.  

 

0.5đ/ 1 ý 

Câu 2 - Đối tượng phát ngôn trong văn bản là người mẹ. 

- Đang nói với con gái. 

- Nhân dịp sinh nhật con gái 21 tuổi. 

1.0đ 

Thiếu 1 ý trừ 

0.25đ 

Câu 3 Đây là câu hỏi mở, các em có thể trình bày cách hiểu của 

mình, nên hướng tới những ý sau: 

- Nếu cuộc đời êm ả quá, thuận lợi quá thì sẽ ít có cơ hội để 

trải nghiệm, trau dồi và rèn dũa bản thân. 

- Cần có những vấp ngã, những thất bại trong cuộc sống vì 

chính những điều đó sẽ cho chúng ta những kinh nghiệm và 

trải nghiệm, từ đó ta biết trân quý hơn hạnh phúc và sự thành 

công mà ta có được. 

 

 

0.5đ/ 1 ý 

Câu 4 - HS rút ra những thông điệp có ý nghĩa với bản thân (2 

thông điệp trở lên) 

- Thông điệp phải phù hợp, sát với nội dung văn bản. 

1 thông điệp 0.5đ 

 

LÀM 

VĂN: 

6.0đ 

1. Mở bài 

- Giới thiệu tác giả Nguyễn Trãi. 

- Giới thiệu tác phẩm “Cảnh ngày hè” 

- Dẫn dắt vào nội dung 6 câu thơ đầu của bài thơ, trích thơ 

0.5 đ 

2. Thân bài 

- Nêu xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác, thể thơ của bài thơ: 0.5đ 

- Phân tích 6 câu thơ đầu: 

+ Câu 1: hoàn cảnh của tác giả:  0.5đ 

+ Câu 2, 3, 4: Bức tranh thiên nhiên ngày hè: 2.5đ. 

+ Câu 5,6: Bức tranh cuộc sống ngày hè: 1.5đ 

- Nhận xét, đánh giá: 0.5đ 

   + Nội dung: Qua bức tranh ngày hè sôi động, tươi đẹp và 

tràn đầy sức sống đã cho thấy vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn 

Trãi: tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống. 

   + Nghệ thuật: sáng tạo phá cách trong thơ thất ngôn: câu 

lục ngôn xen câu thất ngôn; ngắt nhịp linh hoạt, từ Việt Cổ, 

từ Hán Việt, đảo ngữ, từ láy tượng thanh. 

5.5đ 

3. Kết bài: Khẳng định lại vấn đề cần nghị luận 

Thiếu Kết bài trừ 

0.25đ 

 


